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NGHỊ ĐỊNH

Về tổ chức, quản lý tổng công ty nhà nước và chuyển đổi tổng công ty nhà

nước,

công ty nhà nước độc lập, công ty mẹ là công ty nhà nước theo hình thức công

ty mẹ -

công ty con hoạt động theo Luật doanh nghiệp

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật doanh nghiệp nhà nước ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật doanh nghiệp ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

NGHỊ ĐỊNH:

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Nghị định này quy định về:

1. Tổ chức, quản lý tổng công ty do Nhà nước quyết định đầu tư thành lập, tổng

công ty do các công ty tự đầu tư thành lập trong thời gian chưa chuyển đổi sang hoạt

động theo Luật doanh nghiệp.

2. Chuyển đổi tổng công ty do Nhà nước quyết định đầu tư thành lập, tổng công ty

do các công ty tự đầu tư và thành lập, công ty thành viên hạch toán độc lập của tổng
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công ty do Nhà nước quyết định đầu tư và thành lập, công ty nhà nước độc lập sang

hình thức công ty mẹ - công ty con hoạt động theo Luật doanh nghiệp.

3. Hình thức công ty mẹ - công ty con với công ty mẹ là công ty trách nhiệm hữu hạn

một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Đối tượng áp dụng Nghị định này bao gồm:

1. Tổng công ty do Nhà nước quyết định đầu tư và thành lập.

2. Tổng công ty do các công ty tự đầu tư và thành lập.

3. Công ty nhà nước là công ty mẹ của tổng công ty theo hình thức công ty mẹ -

công ty con và tập đoàn kinh tế.

4. Công ty mẹ là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ

sở hữu.

Điều 3. Quản lý nhà nước và quản lý của chủ sở hữu Nhà nước đối với tổng công ty

nhà nước, công ty mẹ do Nhà nước làm chủ sở hữu

Tổng công ty nhà nước, công ty mẹ do Nhà nước làm chủ sở hữu trong hình thức

công ty mẹ - công ty con, công ty mẹ thuộc tập đoàn kinh tế chịu sự quản lý nhà

nước của cơ quan nhà nước các cấp theo quy định của pháp luật và quản lý của đại

diện chủ sở hữu theo sự phân công, phân cấp của Chính phủ.

Chương II

TỔNG CÔNG TY DO NHÀ NƯỚC

QUYẾT ĐỊNH ĐẦU TƯ VÀ THÀNH LẬP

Điều 4. Tổng công ty do Nhà nước quyết định đầu tư và thành lập

1. Tổng công ty do Nhà nước quyết định đầu tư và thành lập là hình thức liên kết, tập

hợp các công ty thành viên hạch toán độc lập và các đơn vị thành viên khác theo quy

định của pháp luật, có mối quan hệ gắn bó với nhau về lợi ích kinh tế, công nghệ, thị

trường và các dịch vụ kinh doanh khác, hoạt động trong một hoặc một số chuyên

ngành kinh tế - kỹ thuật chính nhằm tăng cường tích tụ, tập trung vốn và chuyên môn

hoá kinh doanh của các đơn vị thành viên và toàn tổng công ty.



2. Tổng công ty có tư cách pháp nhân, có tên riêng, có con dấu, có bộ máy quản lý

và điều hành, có trụ sở chính trong nước; có quyền và nghĩa vụ của công ty nhà

nước theo quy định của Luật doanh nghiệp nhà nước, hoạt động theo điều lệ của

tổng công ty và các quy định của pháp luật.

3. Tổng công ty do Nhà nước quyết định đầu tư và thành lập bao gồm tổng công ty

được tổ chức lại từ tổng công ty thành lập theo Luật doanh nghiệp nhà nước năm

1995 và tổng công ty được thành lập mới theo Luật doanh nghiệp nhà nước năm

2003. Việc tổ chức lại tổng công ty thực hiện theo quy định của Chính phủ về tổ chức

lại, giải thể công ty nhà nước.

Điều 5. Điều kiện tổ chức tổng công ty do Nhà nước quyết định đầu tư và thành lập

Điều kiện tổ chức tổng công ty do Nhà nước quyết định đầu tư và thành lập theo quy

định tại Điều 48 của Luật doanh nghiệp nhà nước và quy định do Chính phủ ban

hành.

Điều 6. Đơn vị thành viên tổng công ty

1. Tổng công ty do Nhà nước quyết định đầu tư và thành lập có các đơn vị thành

viên do tổng công ty đầu tư toàn bộ vốn điều lệ, các đơn vị thành viên do tổng công

ty nắm giữ cổ phần, vốn góp chi phối.

2. Các đơn vị do tổng công ty đầu tư toàn bộ vốn điều lệ bao gồm:

a) Công ty thành viên hạch toán độc lập hoạt động theo Luật doanh nghiệp nhà

nước, Nghị định này và Điều lệ tổng công ty trong thời gian chưa chuyển sang hoạt

động theo Luật doanh nghiệp;

b) Đơn vị thành viên hạch toán phụ thuộc và đơn vị sự nghiệp hoạt động theo phân

cấp của tổng công ty theo quy định tại Điều lệ tổng công ty;

c) Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do tổng công ty làm chủ sở hữu

được tổ chức và hoạt động theo Luật doanh nghiệp;

d) Các doanh nghiệp do tổng công ty đầu tư toàn bộ vốn điều lệ được thành lập ở

nước ngoài, tổ chức và hoạt động theo pháp luật nước sở tại;

đ) Tùy theo quy mô và nhu cầu kinh doanh, tổng công ty có thể có công ty tài chính

được tổ chức và hoạt động theo Luật các tổ chức tín dụng và hướng dẫn của Ngân



hàng Nhà nước, theo Điều lệ tổng công ty và các quy định của pháp luật có liên

quan.

3. Các đơn vị thành viên do tổng công ty nắm giữ cổ phần, vốn góp chi phối bao

gồm:

a) Công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn có cổ phần, vốn góp chi phối của

tổng công ty hoạt động theo Luật doanh nghiệp;

b) Các doanh nghiệp do tổng công ty giữ cổ phần, vốn góp chi phối được thành lập ở

nước ngoài, tổ chức và hoạt động theo pháp luật của nước sở tại;

Ngoài các đơn vị thành viên quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này, tổng công ty

có thể góp vốn không chi phối vào các công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên

trở lên, công ty cổ phần, công ty ở nước ngoài.

Điều 7. Vốn, tài sản và tài chính tổng công ty

1. Vốn, tài sản và tài chính của tổng công ty:

a) Vốn của tổng công ty bao gồm vốn do Nhà nước đầu tư tại tổng công ty, vốn do

tổng công ty tự huy động và các loại vốn khác theo quy định pháp luật;

b) Vốn điều lệ của tổng công ty là số vốn Nhà nước đầu tư và ghi trong điều lệ tổng

công ty, bao gồm: vốn nhà nước đầu tư ban đầu, đầu tư bổ sung và vốn tự tích luỹ

được hạch toán tập trung ở tổng công ty; vốn nhà nước ở công ty thành viên hạch

toán độc lập; phần vốn nhà nước do tổng công ty đầu tư và do Nhà nước trực tiếp

đầu tư tại các công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty ở nước ngoài

và giao cho tổng công ty quản lý. Khi có sự tăng giảm vốn điều lệ, tổng công ty phải

điều chỉnh kịp thời trong bảng tổng kết tài sản và đăng ký bổ sung vốn điều lệ;

c) Tài sản của tổng công ty bao gồm: tài sản cố định và tài sản lưu động được hình

thành từ vốn điều lệ của tổng công ty, vốn vay và các nguồn vốn hợp pháp khác do

tổng công ty quản lý và sử dụng;

d) Giá trị quyền sử dụng đất được tính vào vốn của tổng công ty theo quy định của

pháp luật;

đ) Vốn ngân sách nhà nước chỉ được đầu tư thông qua tổng công ty. Căn cứ vào

nhu cầu và hiệu quả kinh doanh, tổng công ty có quyền quyết định đầu tư, điều chỉnh



vốn đầu tư hoặc quyết định không đầu tư vào đơn vị thành viên và các doanh nghiệp

khác;

e) Lợi nhuận của tổng công ty bao gồm: lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh, lợi

nhuận từ các hoạt động đầu tư tài chính và lợi nhuận từ các hoạt động khác của

tổng công ty;

g) Các quỹ của tổng công ty bao gồm: quỹ dự phòng tài chính, quỹ đầu tư phát triển,

quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi và các quỹ khác theo quy định của pháp luật.

2. Các quy định cụ thể về vốn, tài sản và tài chính của tổng công ty thực hiện theo

quy chế tài chính của công ty nhà nước và quản lý vốn nhà nước đầu tư vào doanh

nghiệp khác do Chính phủ ban hành.

Điều 8. Cơ cấu tổ chức quản lý tổng công ty

1. Tổng công ty có cơ cấu tổ chức quản lý gồm: Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát,

Tổng giám đốc, các Phó tổng giám đốc, Kế toán trưởng và bộ máy giúp việc.

2. Công ty thành viên hạch toán độc lập có cơ cấu tổ chức quản lý gồm: Giám đốc,

các Phó giám đốc, Kế toán trưởng và bộ máy giúp việc. Chức năng, nhiệm vụ, quyền

hạn và tiêu chuẩn của Giám đốc, Phó giám đốc, Kế toán trưởng, bộ máy giúp việc

theo quy định tại Mục I Chương IV của Luật doanh nghiệp nhà nước và theo Nghị

định này.

3. Đơn vị sự nghiệp và đơn vị hạch toán phụ thuộc của tổng công ty có cơ cấu tổ

chức quản lý theo quy chế do Hội đồng quản trị tổng công ty phê duyệt.

4. Công ty tài chính có cơ cấu tổ chức quản lý theo pháp luật có liên quan về công ty

tài chính và điều lệ hoạt động do Hội đồng quản trị tổng công ty thông qua, được

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước chuẩn y.

5. Đơn vị thành viên là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do tổng công ty

làm chủ sở hữu, công ty trách nhiệm hữu hạn có hai thành viên trở lên, công ty cổ

phần có cơ cấu tổ chức quản lý theo quy định của pháp luật về loại hình đơn vị thành

viên đó.

Điều 9. Hội đồng quản trị tổng công ty


